
DANH SÁCH NHÂN SỰ CỦA CÁC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÃ HOÀN THÀNH 

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI  

 

TT Họ và tên Đơn vị Số GXN Ngày cấp 

1 ĐÀO BÌNH ĐỊNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU 767 28/11/2023 

2 
NGUYỄN THÀNH 

CÔNG 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NINH 768 28/11/2023 

3 PHẠM XUÂN THÀNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SƠN LA 769 28/11/2023 

4 TRỊNH XUÂN ĐỒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH YÊN BÁI 770 28/11/2023 

5 TRIỆU ĐÌNH TRUNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮK KẠN 771 28/11/2023 

6 NGUYỄN HUY NHÂN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ 772 28/11/2023 

7 
NGUYỄN QUANG 

HUY 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH PHÚC 773 28/11/2023 

8 LẠI VŨ HIỆP SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN 774 28/11/2023 

9 PHẠM MINH TUẤN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG 775 28/11/2023 

10 
HOÀNG THANH 

TUẤN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG 776 28/11/2023 

11 ĐỖ HUY HÙNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG 777 28/11/2023 

12 VŨ TRUNG HIỀN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 778 28/11/2023 

13 PHẠM VĂN HƯNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 779 28/11/2023 

14 TRẦN TRUNG DŨNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH 780 28/11/2023 



TT Họ và tên Đơn vị Số GXN Ngày cấp 

15 VŨ ANH ĐÀI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI BÌNH 781 28/11/2023 

16 NGÔ THÀNH NAM SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI BÌNH 782 28/11/2023 

17 NGUYỄN VĂN ĐIỆP SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA  783 28/11/2023 

18 PHẠM XUÂN SƠN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA  784 28/11/2023 

19 PHẠM QUANG MINH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH 785 28/11/2023 

20 PHẠM QUỐC HƯNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HƯNG YÊN 786 28/11/2023 

21 DƯƠNG HẢI ĐĂNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HƯNG YÊN 787 28/11/2023 

22 PHẠM THÀNH ĐỒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NAM ĐỊNH 788 28/11/2023 

23 
NGUYỄN VĂN 

THĂNG 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC NINH 789 28/11/2023 

24 HOÀNG ANH HÙNG  TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 14-06D 790 28/11/2023 

25 ĐOÀN VĂN LƯỢNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 15-02S 791 28/11/2023 

26 VŨ ANH TIẾN  TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 15-08D 792 28/11/2023 

27 VŨ TRUNG DŨNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH 

(MS:17-01D) 
793 28/11/2023 

28 VŨ ĐỨC KIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH 

(MS:17-01D) 
794 28/11/2023 

29 NGUYỄN TIẾN QUÂN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 19-01V 795 28/11/2023 

30 TRẦN VĂN DƯƠNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 21-01S 796 28/11/2023 



TT Họ và tên Đơn vị Số GXN Ngày cấp 

31 
TRƯƠNG THANH 

TÙNG 
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 21-02D 797 28/11/2023 

32 KHƯƠNG MẠNH HÀ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 23-01S 798 28/11/2023 

33 ĐÀO HỮU TOÀN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI 

NGUYÊN 20-05D 
799 28/11/2023 

34 LÊ XUÂN HÙNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 25-01S 800 28/11/2023 

35 NGUYỄN HỮU HIẾU 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 

SƠN LA  
801 28/11/2023 

36 LÊ NGỌC TÚY TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 29-03V 802 28/11/2023 

37 HOÀNG VĂN QUÂN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 29-06V 803 28/11/2023 

38 NGUYỄN VĂN HÙNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 29-07D 804 28/11/2023 

39 
NGUYỄN CAO 

PHƯƠNG 
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 29-32D 805 28/11/2023 

40 HỒ NGỌC HỢP TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 33-01S 806 28/11/2023 

41 
NGUYỄN HỒNG 

QUANG 
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 88-01S 807 28/11/2023 

42 VĂN ĐĂNG HẢI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 88-01S 808 28/11/2023 

43 
NGUYỄN CAO 

HOÀNG 
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 89-02S 809 28/11/2023 

44 NGUYỄN VĂN HOAN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 89-02S 810 28/11/2023 

45 NGUYỄN HẢI LONG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 73-02D 811 28/11/2023 

46 ĐỒNG VĂN THÀNH 
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

NAM ĐỊNH  
812 28/11/2023 



TT Họ và tên Đơn vị Số GXN Ngày cấp 

47 
NGUYỄN VĂN 

TRANG 
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 15-01V 813 28/11/2023 

 


